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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Câu 1: Vôn kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng?
	A


	  B
	C
	D




Câu 2: Một vật mang điện tích âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây
	  A. Vật mất bớt điện tích dương
	          C. Vật mất bớt êlectron

	  B. Vật nhận thêm êlectron
	          D. Vật nhận thêm điện tích dương


Câu 3: Trên bóng đèn điện có ghi 110V. Bóng đèn hoạt động bình thường khi mắc vào hiệu điện thế nào?

   A. Nhỏ hơn 220V




B. Lớn hơn 110V

   C. Đúng 110V




D. Mắc vào hiệu điện thế nào cũng được.

Câu 4: Vật bị nhiễm điện là vật:
  A. Có khả năng đẩy hoặc hút vật nhẹ khác
B. Có khả năng đẩy các vật nhẹ khác 
  C. Có khả năng hút các vật nhẹ khác

D. Không có khả năng đẩy hoặc hút    







     các vật nhẹ khác
Câu 5: Kết luận nào dưới đây không đúng?
  A. Hai mảnh ni lông, sau khi cọ xát bằng vải khô và đặt gần nhau thì đẩy nhau

  B. Thanh thủy tinh và thanh nhựa sau khi cọ xát thích hợp đặt gần nhau thì hút nhau

  C. Có 2 loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương (+)

  D. Các điện tích cùng loại thì hút nhau, các điện tích khác loại thì đẩy nhau

Câu 6: Dòng điện là
  A. Dòng các êlêctrôn tự do dịch chuyển có hướng


  B. Dòng các êlêctrôn tự do dịch chuyển
  C. Dòng các điện tích dương chuyển dời có hư​ớng 

  D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hư​ớng 

Câu 7: Trong các sơ đồ mạch điện dưới đây, sơ đồ mạch điện đúng, mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch đúng là:
Câu 8: Hai vật mang điện tích cùng loại đưa lại gần nhau thì:
A. Hút nhau





B. Đẩy nhau




C. Không đẩy; không hút



D. Có lúc đẩy; lúc hút
Câu 9:  Vật nào dưới đây có tác dụng từ?
A. Một quả pin còn mới đặt riêng trên bàn



B. Một mảnh nilon đã được cọ xát mạnh

C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua


D. Cả A, B, C

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều của dòng điện trong một mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin?

A. Ban đầu, dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau một thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại.
B. Dòng điện đi ra từ cực âm của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực dương của pin.
C. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua dây dẫn và các vật tiêu thụ điện đến cực âm của pin.

D. Dòng điện có thể chạy theo bất kì chiều nào.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Nếu gặp người bị điện giật theo em nên làm thế nào?                       
Câu 2: Cho mạch điện mắc như hình vẽ. Vôn kế           có

số chỉ U = 8,8V. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ
 là I = 0,45A; vôn kế           có số chỉ U1 = 4,8V.

a, Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua

các bóng đèn Đ1 và Đ2.

b, Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.
c, Độ sáng của các đèn sẽ thay đổi như thế nào nếu nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế          là 9V?
Bài làm
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm - mỗi câu đúng 0,5 điểm)
1. B;


2. B;


3. C;


4. C;


5. D;

6. D;


7. B;


8. B;


9. C;


10. C.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm – Câu 1: 2 điểm; Câu 2: 3 điểm)
Câu 1: 2 điểm
Câu 2: 3 điểm 
a, Số chỉ ampe kế là cường độ dòng điện mạch chính cũng là cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và đèn Đ2: I = I1 = I2 = 0,45A (1 điểm)

b, U = U1 + U2
           U2 = U – U1 = 8,8 – 4,8 = 4 (V) (1 điểm)

c, Độ sáng của 2 đèn tăng lên. (1 điểm)
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